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BÁO CÁO

Công tác tuần thứ 02 năm 2008  (03/01/2008 đến 09/01/2008)

I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÔNG TÁC:

1. Công tác PCD, KDĐV, KSGM, kiểm tra VSTY:

· Công tác PCD:

- Ngày 28/12/2007, Thanh tra Thú y và Trạm PCD-KDĐV phối hợp UBND xã Tân Hiệp và Trạm Thú y Hóc Môn tiếp tục kiểm tra thẩm định điều kiện chăn nuôi gia cầm hộ ông Huỳnh Văn Tâm - địa chỉ 162/5A ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

   Kết quả: Đoàn kiểm tra kết luận vị trí cơ sở chăn nuôi của ông Huỳnh Văn Tâm tại địa chỉ nêu trên nằm trong khu vực trong khu vực dân cư, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y theo quy định. TTTY đã tham mưu lãnh đạo Chi cục văn bản trả lời ông Tâm và của Công ty TNHH chăn nuôi CP.Việt Nam.
· Công tác kiểm tra VSTY, VSATTP:

- Ngày 08/01/2008, TTTY phối hợp với TTY Q.7 kiểm tra, thẩm định điều kiện VSTY cơ sở kinh doanh trứng gia cầm cấp 2, thương hiệu KIM EM Q.7. Kết quả thẩm định cơ sở đạt yêu cầu VSTY, trình lãnh đạo thuận cho phép hoạt động.
- Tham gia Đoàn liên ngành VSATTP đợt 1/2008 do Sở Y tế chủ trì (theo Quyết định số 1538/QĐ-SYT ngày 13/12/2007 và kế hoạch số 7055/KH-SYT ngày 23/11/2007 của Sở Y tế). Ngày 08/01/2008, Đoàn kiểm tra Công ty CP Chế biến nông sản xuất khẩu Sài Gòn (Công ty Agrex Sài Gòn) tại số 10 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, chủ yếu sản xuất các mặt hàng chế biến từ nguyên liệu thủy sản để xuất khẩu (Há cảo, chả giò, …). 
Kết quả: quy trình sản xuất của công ty thực hiện theo HACCP đạt yêu cầu vệ sinh, hồ sơ liên quan đầy đủ, không phát hiện vi phạm.

· Xử lý vi phạm vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm trái phép:

- Tham gia 04 Đoàn Liên ngành thành phố triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và kế hoạch số 515/KH-QLTT-XLPC ngày 08/11/2005 của Chi cục QLTT. 

Đoàn 1: tập trung kiểm tra, xử lý tình trạng kinh doanh sản phẩm gia cầm không bao bì, không giấy chứng nhận kiểm dịch tại chợ Vĩnh Lộc B liên tục trong 03 ngày  (từ 07 đến 09/01/2008). 

Kết quả: cả 03 ngày đều phát hiện vi phạm, tổng số 05 TH với số tang vật gồm 55 kg thịt gà làm sẵn, 30 quả trứng vịt. Các đối tượng vi phạm đều bỏ hàng, trốn tránh xử phạt, cụ thể:
+ Ngày 07/01/2008: 02 TH gồm 40 kg thịt gà làm sẵn;
+ Ngày 08/01/2008: 01 TH gồm 05 kg thịt gà làm sẵn và 30 quả trứng vịt;
+ Ngày 09/01/2008: 02 TH gồm 10 kg thịt gà làm sẵn.
Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn phát hiện 02 trường hợp vi phạm tại chợ Cầu Xáng, tang vật vi phạm gồm 2.000 quả trứng vịt và 22 kg thịt gà làm sẵn.
Đoàn kiểm tra đã phối hợp với Trạm Thú y Bình Chánh tiến hành lập hồ sơ xử lý tịch thu tiêu huỷ theo quy định
Đoàn 3: Phối hợp TTY quận 9 chốt chặn, kiểm tra phát hiện 02 TH vận chuyển, kinh doanh GC, SPGC trái phép, tang vật gồm 66 con gia cầm sống, 08 kg thịt gia cầm làm sẵn (tại khu vực ngã tư Bình Thái và chợ Cây Dầu - Q.9). Trong đó, có 01 trường hợp vận chuyển 66 con gà sống, không có giấy CNKD từ tỉnh Bến Tre về bằng xe gắn máy (theo lời khai của chủ hàng). Đoàn kiểm tra phối hợp với Trạm Thú y Q.9 tiến hành lập hồ sơ xử lý tịch thu tiêu huỷ theo quy định và lập hồ sơ xử phạt trường hợp vận chuyển  trái phép (truờng hợp tại chợ Cây Dầu, chủ hàng bỏ trốn).  
· Giám sát tình hình kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh:

- Tình hình kinh doanh sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không bao bì và điều kiện bày bán không đảm bảo VSAT: 

Qua theo dõi giám sát, ghi nhận một số trường hợp vi phạm xảy ra tại một số địa bàn:

+ Quận 1: chợ Cô Giang bán trước nhà số 15 đường Cô Giang, P.Cầu Ông Lãnh: 02 sạp; chợ lề đường bán trước nhà số 37 đường Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé: 01 sạp.
+ Quận 12: chợ lề đường Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành: 04 sạp; chợ lề đường KP.3, đường Tân Thới Hiệp, P.Tân Thới Hiệp: 04 sạp.
+ Quận 8: chợ tự phát đường Phạm Thế Hiển, P.7: 04 sạp; chợ lề đường phạm Hùng, P.4: 01 sạp.

+ Quận 9: chợ Nam Hòa, đường Tây Hòa, P.Phước Long A: 01 sạp; nhà số 63A KP.4, đường Dương Đình Hội, P.Phước Long B: 01 sạp; chợ Phước Long B đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B: 02 sạp; chợ tự phát Tân Nhơn, đường Xa Lộ Hà Nội, ấp Cây Dầu, P.Tân Phú: 02 sạp; chợ lề đường số 154, ấp Cây Dầu, P.Tân Phú: 06 sạp; chợ tự phát đường số 20, ấp 1, P.Long Thạnh Mỹ: 04 sạp; chợ lề đường Hoàng Hữu Nam, ấp Giãn Dân, P.Long Thạnh Mỹ: 01 sạp.
+ Bình Thạnh: chợ Thị Nghè, đường Phan Văn Hân, P.19: 02 sạp; chợ Chiều, đường Võ Duy Ninh, P.22: 07 sạp và 03 sạp bán trứng không bao bì; chợ lề đường trước nhà số 206/39 đường Điện Biên phủ P.22: 01 sạp; chợ Văn Thánh, P.25: 02 sạp; chợ Tầm Vu, P.26: 01 sạp; chợ tự phát đường Nguyễn Xí, P.26: 01 sạp; chợ Bình Lợi, P.13: 01 sạp; chợ Cây Thị, P.11: 01 sạp; chợ tự lề đường Hoàng Hoa Thám, P.6: 05 sạp; chợ lề đường Hoàng Hoa Thám, P.5: 05 sạp và 02 sạp bán trứng không bao bì; chợ Vạn Kiếp, P.3: 01 sạp; chợ Trần Văn Kỷ, đường Trần Văn Kỷ, P.14: 02 sạp; chợ Cầu Đỏ, đường Nơ Trang Long, P.13: 01 sạp; chợ tự phát hẻm Long Văn Tự, đường Bạch Đằng, P.24: 02 sạp. 
+ Gò Vấp: chợ Thạch Đà, P.12: 03 sạp; chợ tự phát đường Thống Nhất, P.15: 03 sạp; chợ Hoàng Mai, P.15: 04 sạp; chợ Căn Cứ 26, P.17: 05 sạp và 01 sạp bán trứng không bao bì; chợ Nguyễn Thái Sơn, P.7: 0 sạp; chợ Nguyễn Thái Sơn, P.5: 02 sạp; chợ Gò Vấp, P.5: 02 sạp; chợ Lạng Sơn, P.8: 06 sạp; chợ Lam Sơn, P.11: 04 sạp và 01 sạp bán trứng không bap bì; chợ Tân Sơn, P.12: 06 sạp.

+ Bình Tân: chợ tự phát đường An Dương Vương, P.An Lạc: 01 sạp; chợ Bà Hom, P.Tân Tạo A: 03 sạp; chợ Kiến Thành, P.Bình Trị Đông B: 01 sạp; chợ Bình Trị Đông đường Đất Mới, P.Bình Trị Đông: 01 sạp; chợ tự phát KP.2 đường Nguyễn Thị Tú, P.Bình Hưng Hòa: 01 sạp; chợ Gò Mây, đường Nguyễn Thị Tú, P.Bình Hưng Hòa: 02 sạp.
+ Bình Chánh: chợ Phong Phú, ấp 5, xã Phong Phú: 01 sạp; chợ tự phát lề đường QL.50, ấp 1, xã Phong Phú: 01 sạp; chợ lề đường QL.50, ấp 4 xã Đa Phước: 01 sạp; chợ lề đường QL.50, ấp 1, xã Đa Phước: 02 sạp; chợ Đa Phước, ấp 2 xã Đa Phước: 03 sạp; chợ tự phát đường Võ Văn Vân, ấp 3 xã Vĩnh Lôc B: 04 sạp và 01 sạp bán trứng không bao bì; chợ Vĩnh Lộc Hương Lộ 80, xã Vĩnh Lộc B: 02 sạp và 01 sạp bán trứng không bao bì; chợ Bà Lát, đường Tỉnh Lộ 10, xã Lê Minh Xuân: 01 sạp; chợ Cấu Xáng, xã Phạm Văn Hai: 01 sạp.

- Tình hình kinh doanh gia cầm  sống trái phép:

+ Quận 1: đường Bến Chương Dương đối diện Ngân hàng Đông Á, P.Bến Nghé: có 05 điểm bán chim kiểng.
+ Quận 9: chợ tự phát Tân Nhơn, đường Xa Lộ Hà Nội, ấp Cây Dầu, P.Tân Phú: 01 điểm; chợ lề đường số 154, ấp Cây Dầu, P.Tân Phú: 02 điểm.
+ Quận 12: Dưới chân cầu Chợ Cầu, P.Đông Hưng Thuận: 03 điểm; đường Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp: 02 điểm; đường Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây: 01 điểm; chợ tự phát KP.2 đường Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây: 06 điểm; chợ tự phát đường Ngyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành: 02 điểm; chợ tự phát KP.3, đường Tân Thới Hiệp, P.Tân Thới Hiệp: 06 điểm; đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc: 03 điểm; dưới chân Cầu An Lộc đường Hà huy Giáp, P.Thạnh Lộc: 02 điểm.

+ Gò Vấp: dưới chân cầu An Lộc, đường Nguyễn Oanh, P.17: 01 điểm; dưới chân cầu chợ Cầu, P.14: không thấy bày bán gia cầm nhưng vẫn còn ngồi chào mời; trên cầu chợ Cầu, P.14: 02 điểm; đường Lê Văn Thọ, P.12: không thấy bán gia cầm sống; đường phan Văn Trị, P.10: 03 điểm; chợ Tân Sơn, P.12: 08 điểm.

+ Tân Phú: dưới chân cầu Tham Lương đường Trường Chinh, P.Tây Thạnh: 01 điểm; bán trước nhà số 39A, chợ Tân Phú II, đường Hoàng Ngọc Phách, P.Phú Thọ Hòa: 01 điểm.

+ Bình Thạnh: nhà không số bên hông chợ Cầu Đỏ, đường Nơ Trang Long, P.13: 01 điểm.
+ Bình Chánh: chợ tự phát đường Võ Văn Vân, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B: 01 điểm; ngã Ba Quách Điêu xã Vĩnh Lộc A và B: không thấy bày bán gia cầm nhưng vẫn còn ngồi chào mời.
- Ghi nhận một số khu vực không thấy  kinh doanh gia cầm sống trái phép:

+ Quận 8: chợ tự phát đường Phạm Thế Hiển, P.7; đường Phạm Hùng, P.4 & P.5: không thấy bán gia cầm sống.

+ Quận 12: dưới chân cầu Thạnh Lộc, đường Tô Ngọc Vân, P.Thạnh Xuân: không thấy bán gia cầm sống

+ Bình Tân: đường Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông; Chợ Bình Hưng Hòa cũ, KP.3 & 4, đường ấp Chiến Lược, P.Bình Hưng Hòa: không thấy bán gia cầm sống.
Bình Chánh: chợ Bình Chánh, ấp 4, xã Bình Chánh; chợ Bà Lát đường Tỉnh Lộ 10, xã Lê Minh Xuân; chợ Cầu Xáng, xã Phạm Văn Hai; chợ lề đường QL.50 Ấp 1, xã Phong Phú và Ấp 4, xã Đa Phước: không thấy bán gia cầm sống.
2. Công tác quản lý kinh doanh thuốc thú y; cấp CCHNTY:

- Trong tuần, tham mưu Lãnh đạo Chi cục cấp mới 01 CCHN cho người quản lý phòng khám thú y tại Q.Thủ Đức.

3. Công tác Tham mưu - Pháp chế: 

- Ban hành công văn, văn bản theo thẩm quyền:

+ Công văn số 02/CV-TTr ngày 08/01/2008 gửi Lãnh đạo Trạm Thú y Quận 5 v/v kiểm tra việc mất ấn chỉ của CBTY nguyễn Thị Thu Tuyết.
4. Công tác khác:

- Rà soát, kiểm tra tình hình kinh doanh, vận chuyển gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trái phép, không rõ nguồn gốc tại một số địa bàn.

- Tập trung chuẩn bị Báo cáo tổng kết hoạt động Thanh tra Thú y và Pháp chế năm 2007 và xây dựng phương hướng hoạt động năm 2008.

II. TỔNG HỢP CÁC VI PHẠM, XỬ LÝ KỸ THUẬT:

1. Công tác xử phạt VPHC:

- Trong tuần, các đơn vị trên địa bàn thành phố phát hiện 170 trường hợp vi phạm hành chính trong công tác thú y. Trong đó, chuyển UBND quận Gò Vấp xử lý 01 TH và 01 TH  do Đội QLTT Bình Tân xử lý (giết mổ gia súc trái phép); Chi cục xử phạt VPHC 167 trường hợp (193 hành vi) phạt tiền, với tổng số tiền phạt 59.955.000 đồng. 
2. Xử lý tịch thu tiêu hủy gia cầm, SPGC kinh doanh trái phép: 

Trong tuần, xử lý 168 trường hợp, tang vật gồm: Trứng gia cầm: 19.349 quả, gia cầm sống: 716 con; vịt sống: 170 con; thịt gia cầm làm sẵn: 155 con + 962 kg; thịt vịt tươi: 03 con; chim: 282 con; cút: 27 con; trứng cút: 250 quả.
3.Kinh doanh động vật không đảm bảo vệ sinh thú y: gồm

10 TH (Q12: 1, Bình Tân: 03, Q5: 01, Bình Thạnh: 03, Trạm KDĐV Thủ Đức: 01, Tân Bình: 01) số lượng: 662 kg thịt heo, 08 kg long heo, 85 kg lòng bò.  

4. Tình hình giết mổ trái phép:

- Ngày 06/01/2008, TTY Gò Vấp phối hợp với Cảnh sát kinh tế và công an phường 16 quận Gò Vấp phát hiện 01 trường hợp giết mổ gia súc trái phép tại hộ ông Đỗ Văn Long, địa chỉ 31/1 tổ 73 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp. Tang vật gồm 42 kg thịt heo và 03 con heo sống chờ giết mổ. Trạm xử lý hủy 42 kg thịt heo, 03 con heo sống chuyển về CSGM gia súc Gò Vấp, hồ sơ vụ việc chuyển UBND quận Gò Vấp xử lý.

- Ngày 09/01/2008, Tổ liên ngành quận Bình Tân phát hiện 01 trường hợp giết mổ gia súc trái phép tại hộ ông Nguyễn Xuân Được, địa chỉ Khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Tang vật gồm 103 kg thịt heo và 11 con heo sống chờ giết mổ. Trạm xử lý hủy 103 kg thịt heo, 11 con heo sống chuyển về CSGM gia súc Trung Tâm Bình Tân, hồ sơ vụ việc do Đội QLTT quận Bình Tân xử lý.
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